BẢNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN RỬA TAY THƯỜNG QUY
(Theo QĐ 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012)

	STT
	Nội dung đánh giá
	Có
	Không

	1
	Bồn vệ sinh tay đạt tiêu chuẩn
	
	

	2
	Vòi nước có cần gạt
	
	

	3
	Xà phòng bánh hoặc dung dịch xà phòng sát khuẩn
	
	

	4
	Hộp đựng khăn và khăn lau tay một lần
	
	

	5
	Thùng (hộp) đựng khăn bẩn
	
	

	6
	Dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn ở các địa điểm quy định
	
	

	7
	Phương tiện vệ sinh tay đầy đủ tại tất cả các phòng thủ thuật, phòng chuẩn bị dụng cụ, phòng NB nặng.
	
	


BẢNG KIỂM DÁNH GIÁ TUÂN THỦ RỬA TAY THƯỜNG QUY
	STT
	Nội dung đánh giá
	Có
	Không

	1.
	Trước và sau khi thăm khám chăm sóc cho mỗi NB
	
	

	2.
	Trước khi làm các công việc đòi hỏi vô khuẩn
	
	

	3.
	Sau khi tiếp xúc với NB
	
	

	4.
	Sau khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, các chất bài tiết, tháo bỏ găng.
	
	

	5.
	Sau khi tiếp xúc với các dụng cụ bẩn, đồ vải bẩn, chất thải và các vật dụng trong buồng bệnh.
	
	


BẢNG KIỂM QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY
(Theo hướng dẫn tại công văn số 7517/BYT-ĐTr ngày 12/10/2007 về việc Hướng dẫn rửa tay thường quy 2007)

	STT
	Cá bước tiến hành
	Đạt
	Không đạt

	1
	Đứng trước bồn rửa tay
	
	

	2
	Tháo cất đồ trang sức
	
	

	3
	Mở nước chảy không làm bắn nước ra ngoài
	
	

	4
	Làm ướt bàn tay, lấy xà phòng hoặc dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau cho xà phòng (dung dịch rửa tay) dàn đều (5 lần).
	
	

	5
	Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại (5 lần)
	
	

	6
	Chà 2 lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ trong ngón tay (5 lần)
	
	

	7
	Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (5 lần)
	
	

	8
	Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại (5 lần)
	
	

	9
	Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (5 lần)
	
	

	10
	Rửa sạch tay dước vòi nước chảy đến cổ tay.
	
	

	11
	Làm khô tay bằng khăn hoặc giấy sạch, sử dụng ngay khăn và giấy sạch lau tay để lót ngăn da tay chạm trực tiếp vào khóa vòi nước để khóa vòi nước lại.
	
	


Thời gian rửa tay 30 - 60 giây.

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH SÁT KHUẨN TAY BẰNG DUNG DỊCH CHỨA CỒN
(Theo hướng dẫn tại công văn số 7517/BYT-ĐTr ngày 12/10/2007 về việc Hướng dẫn rửa tay thường quy, 2007)

	STT
	Cá bước tiến hành
	Đạt
	Không đạt

	1
	Lấy 3-5 ml dung dịch chứa cồn vào lòng bàn tay.

Chà 2 lòng bàn tay vào nhau (5 lần).
	
	

	2
	Chà l ng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón của bàn tay kia và ngược lại (5 lần).
	
	

	3
	Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay (5 lần).
	
	

	4
	Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (5 lần).
	
	

	5
	Dùng lòng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại (5 lần).
	
	

	6
	Xoay đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại (5 lần). Chà sát tay đến khi khô tay.
	
	


